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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 1724 /QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 14  tháng 7 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục mã định danh điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh sách mã định danh điện tử các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số   1491/TTr-STTTT ngày 06 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 141 mã định danh điện tử của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Mã định danh điện tử Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tại Điều 1 Quyết định này phục vụ việc tạo tài khoản cho công dân, tổ chức doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng tài khoản cấp cao của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Chữ ký số của Trung tâm Phục vụ hành chính công) cập nhật mã định danh điện tử tại Quyết định này trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CN, HCC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình



 
Phụ lục

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1724 /QĐ-UBND ngày 14  tháng 7  năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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	Mã định danh điện tử
	Tên đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email 
	Điện thoại
	Website 
	Mã định danh đã cấp theo QCVN102: 2016/BTTTT

	I
	H57.30
	UBND huyện A Lưới
	
	
	
	
	000.00.30.H57

	1
	H57.30.51
	UBND thị trấn A Lưới
	TT A Lưới, A Lưới
	ttaluoi.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	ttaluoi.thuathienhue.gov.vn
	000.51.30.H57

	
	H57.30.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	TT A Lưới, A Lưới
	
	
	
	001.51.30.H57

	2
	H57.30.52
	UBND xã A Ngo
	A Ngo, A Lưới
	ango.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	ango. thuathienhue.gov.vn
	000.52.30.H57

	
	H57.30.52.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	A Ngo, A Lưới
	
	
	
	001.52.30.H57

	3
	H57.30.53
	UBND xã A Roàng
	A Roàng, A Lưới
	aroang.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	aroang.thuathienhue.gov.vn
	000.53.30.H57

	
	H57.30.53.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	A Roàng, A Lưới
	
	
	
	001.53.30.H57

	4
	H57.30.55
	UBND xã Đông Sơn
	Đông Sơn, A Lưới
	dongson.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	dongson.thuathienhue.gov.vn
	000.55.30.H57

	
	H57.30.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Đông Sơn, A Lưới
	
	
	
	001.55.30.H57

	5
	H57.30.56
	UBND xã Hồng Bắc
	Hồng Bắc, A Lưới
	hongbac.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	hongbac.thuathienhue.gov.vn
	000.56.30.H57

	
	H57.30.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hồng Bắc, A Lưới
	
	
	
	001.56.30.H57

	6
	H57.30.57
	UBND xã Hồng Hạ
	Hồng Hạ, A Lưới
	hongha.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	hongha.thuathienhue.gov.vn
	000.57.30.H57

	
	H57.30.57.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hồng Hạ, A Lưới
	
	
	
	001.57.30.H57

	7
	H57.30.58
	UBND xã Hồng Kim
	Hồng Kim, A Lưới
	hongkim.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	hongkim.thuathienhue.gov.vn
	000.58.30.H57

	
	H57.30.58.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hồng Kim, A Lưới
	
	
	
	001.58.30.H57

	8
	H57.30.61
	UBND xã Hồng Thái
	Hồng Thái, A Lưới
	hongthai.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	hongthai.thuathienhue.gov.vn
	000.61.30.H57

	
	H57.30.61.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hồng Thái, A Lưới
	
	
	
	001.61.30.H57

	9
	H57.30.62
	UBND xã Hồng Thượng
	Hồng Thượng, A Lưới
	hongthuong.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	hongthuong.thuathienhue.gov.vn
	000.62.30.H57

	
	H57.30.62.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hồng Thượng, A Lưới
	
	
	
	001.62.30.H57

	10
	H57.30.63
	UBND xã Hồng Thủy
	Hồng Thủy, A Lưới
	hongthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	hongthuy.thuathienhue.gov.vn
	000.63.30.H57

	
	H57.30.63.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hồng Thủy, A Lưới
	
	
	
	001.63.30.H57

	11
	H57.30.65
	UBND xã Hồng Vân
	Hồng Vân, A Lưới
	hongvan.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	hongvan.thuathienhue.gov.vn
	000.65.30.H57

	
	H57.30.65.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hồng Vân, A Lưới
	
	
	
	001.65.30.H57

	12
	H57.30.66
	UBND xã Hương Nguyên
	Hương Nguyên, A Lưới
	huongnguyen.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	huongnguyen.thuathienhue.gov.vn
	000.66.30.H57

	
	H57.30.66.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Nguyên, A Lưới
	
	
	
	001.66.30.H57

	13
	H57.30.67
	UBND xã Hương Phong
	Hương Phong, A Lưới
	huongphong.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	huongphong.aluoi.thuathienhue.gov.vn
	000.67.30.H57

	
	H57.30.67.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Phong, A Lưới
	
	
	
	001.67.30.H57

	14
	H57.30.69
	UBND xã Phú Vinh
	Phú Vinh, A Lưới
	phuvinh.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	Phuvinh.thuathienhue.gov.vn
	000.69.30.H57

	
	H57.30.69.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Vinh, A Lưới
	
	
	
	001.69.30.H57

	15
	H57.30.70
	UBND xã Sơn Thủy
	Sơn Thủy, A Lưới
	sonthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	sonthuy.thuathienhue.gov.vn
	000.70.30.H57

	
	H57.30.70.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Sơn Thủy, A Lưới
	
	
	
	001.70.30.H57

	16
	H57.30.71
	UBND xã Lâm Đớt
	Lâm Đớt, A Lưới
	lamdot.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	lamdot.thuathienhue.gov.vn
	000.71.30.H57

	
	H57.30.71.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lâm Đớt, A Lưới
	
	
	
	001.71.30.H57

	17
	H57.30.72
	UBND xã Quảng Nhâm
	Quảng Nhâm, A Lưới
	quangnham.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	quangnham.thuathienhue.gov.vn
	000.72.30.H57

	
	H57.30.72.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Nhâm, A Lưới
	
	
	
	001.72.30.H57

	18
	H57.30.73
	UBND xã Trung Sơn
	Trung Sơn, A Lưới
	trungson.aluoi@thuathienhue.gov.vn
	
	bacson.thuathienhue.gov.vn
	000.73.30.H57

	
	H57.30.73.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Trung Sơn, A Lưới
	
	
	
	001.73.30.H57

	II
	H57.31
	UBND huyện Nam Đông
	
	
	
	000.00.31.H57

	1
	H57.31.52
	UBND xã Hương Hữu
	Hương Hữu, Nam Đông
	huonghuu.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	huonghuu.thuathienhue.gov.vn
	000.52.31.H57

	
	H57.31.52.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Hữu, Nam Đông
	
	
	
	001.52.31.H57

	2
	H57.31.53
	UBND xã Hương Lộc
	Hương Lộc, Nam Đông
	huongloc.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	huongloc.thuathienhue.gov.vn
	000.53.31.H57

	
	H57.31.53.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Lộc, Nam Đông
	
	
	
	001.53.31.H57

	3
	H57.31.54
	UBND xã Hương Phú
	Hương Phú, Nam Đông
	huongphu.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	huongphu.thuathienhue.gov.vn
	000.54.31.H57

	
	H57.31.54.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Phú, Nam Đông
	
	
	
	001.54.31.H57

	4
	H57.31.55
	UBND xã Hương Sơn
	Hương Sơn, Nam Đông
	huongson.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	huongson.thuathienhue.gov.vn
	000.55.31.H57

	
	H57.31.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Sơn, Nam Đông
	
	
	
	001.55.31.H57

	5
	H57.31.56
	UBND thị trấn Khe Tre
	TT Khe Tre, Nam Đông
	khetre.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	khetre.thuathienhue.gov.vn
	000.56.31.H57

	
	H57.31.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	TT Khe Tre, Nam Đông
	
	
	
	001.56.31.H57

	6
	H57.31.57
	UBND xã Thượng Lộ
	Thượng Lộ, Nam Đông
	thuonglo.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	thuonglo.thuathienhue.gov.vn
	000.57.31.H57

	
	H57.31.57.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thượng Lộ, Nam Đông
	
	
	
	001.57.31.H57

	7
	H57.31.58
	UBND xã Thượng Long
	Thượng Long, Nam Đông
	thuonglong.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	thuonglong.thuathienhue.gov.vn
	000.58.31.H57

	
	H57.31.58.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thượng Long, Nam Đông
	
	
	
	001.58.31.H57

	8
	H57.31.59
	UBND xã Thượng Nhật
	Thượng Nhật, Nam Đông
	thuongnhat.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	thuongnhat.thuathienhue.gov.vn
	000.59.31.H57

	
	H57.31.59.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thượng Nhật, Nam Đông
	
	
	
	001.59.31.H57

	9
	H57.31.60
	UBND xã Thượng Quảng
	Thượng Quảng, Nam Đông
	thuongquang.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	thuongquang.thuathienhue.gov.vn
	000.60.31.H57

	
	H57.31.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thượng Quảng, Nam Đông
	
	
	
	001.60.31.H57

	10
	H57.31.61
	UBND xã Hương Xuân
	Hương Xuân, Nam Đông
	huongxuan.namdong@thuathienhue.gov.vn
	
	huongxuannd.thuathienhue.gov.vn
	000.61.31.H57

	
	H57.31.61.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Xuân, Nam Đông
	
	
	
	001.61.31.H57

	III
	H57.32
	UBND huyện Phong Điền
	
	
	
	000.00.32.H57

	1
	H57.32.50
	UBND xã Điền Hải
	Điền Hải, Phong Điền
	dienhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553314
	dienhai.thuathienhue.gov.vn
	000.50.32.H57

	
	H57.32.50.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Điền Hải, Phong Điền
	
	
	
	001.50.32.H57

	2
	H57.32.51
	UBND xã Điền Hòa
	Điền Hòa, Phong Điền
	dienhoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553318
	dienhoa.thuathienhue.gov.vn
	000.51.32.H57

	
	H57.32.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Điền Hòa, Phong Điền
	
	
	
	001.51.32.H57

	3
	H57.32.52
	UBND xã Điền Hương
	Điền Hương, Phong Điền
	dienhuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553571
	dienhuong.thuathienhue.gov.vn
	000.52.32.H57

	
	H57.32.52.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Điền Hương, Phong Điền
	
	
	
	001.52.32.H57

	4
	H57.32.53
	UBND xã Điền Lộc
	Điền Lộc, Phong Điền
	dienloc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553725
	dienloc.thuathienhue.gov.vn
	000.53.32.H57

	
	H57.32.53.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Điền Lộc, Phong Điền
	
	
	
	001.53.32.H57

	5
	H57.32.54
	UBND xã Điền Môn
	Điền Môn, Phong Điền
	dienmon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553712
	dienmon.thuathienhue.gov.vn
	000.54.32.H57

	
	H57.32.54.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Điền Môn, Phong Điền
	
	
	
	001.54.32.H57

	6
	H57.32.55
	UBND xã Phong An
	Phong An, Phong Điền
	phongan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3551038
	phongan.thuathienhue.gov.vn
	000.55.32.H57

	
	H57.32.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong An, Phong Điền
	
	
	
	001.55.32.H57

	7
	H57.32.56
	UBND xã Phong Bình
	Phong Bình, Phong Điền
	phongbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553528
	phongbinh.thuathienhue.gov.vn
	000.56.32.H57

	
	H57.32.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Bình, Phong Điền
	phongbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	
	
	001.56.32.H57

	8
	H57.32.57
	UBND xã Phong Chương
	Phong Chương, Phong Điền
	phongchuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553562
	phongchuong.thuathienhue.gov.vn
	000.57.32.H57

	
	H57.32.57.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Chương, Phong Điền
	
	
	
	001.57.32.H57

	9
	H57.32.58
	UBND thị trấn Phong Điền
	TT Phong Điền, Phong Điền
	phongdien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553571
	ttphongdien.thuathienhue.gov.vn
	000.58.32.H57

	
	H57.32.58.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	TT Phong Điền, Phong Điền
	
	
	
	001.58.32.H57

	10
	H57.32.59
	UBND xã Phong Hải
	Phong Hải, Phong Điền
	phonghai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553305
	phonghai.thuathienhue.gov.vn
	000.59.32.H57

	
	H57.32.59.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Hải, Phong Điền
	
	
	
	001.59.32.H57

	11
	H57.32.60
	UBND xã Phong Hiền
	Phong Hiền, Phong Điền
	phonghien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3551033
	phonghien.thuathienhue.gov.vn
	000.60.32.H57

	
	H57.32.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Hiền, Phong Điền
	
	
	
	001.60.32.H57

	12
	H57.32.61
	UBND xã Phong Hòa
	Phong Hòa, Phong Điền
	phonghoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553414
	phonhoa.thuathienhue.gov.vn
	000.61.32.H57

	
	H57.32.61.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Hòa, Phong Điền
	
	
	
	001.61.32.H57

	13
	H57.32.62
	UBND xã Phong Mỹ
	Phong Mỹ, Phong Điền
	phongmy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553562
	phongmy.thuathienhue.gov.vn
	000.62.32.H57

	
	H57.32.62.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Mỹ, Phong Điền
	
	
	
	001.62.32.H57

	14
	H57.32.63
	UBND xã Phong Sơn
	Phong Sơn, Phong Điền
	phongson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553105
	phongson.thuathienhue.gov.vn
	000.63.32.H57

	
	H57.32.63.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Sơn, Phong Điền
	
	
	
	001.63.32.H57

	15
	H57.32.64
	UBND xã Phong Thu
	Phong Thu, Phong Điền
	phongthu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553262
	phongthu.thuathienhue.gov.vn
	000.64.32.H57

	
	H57.32.64.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Thu, Phong Điền
	
	
	
	001.64.32.H57

	16
	H57.32.65
	UBND xã Phong Xuân
	Phong Xuân, Phong Điền
	phongxuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
	3553121
	phongxuan.thuathienhue.gov.vn
	000.65.32.H57

	
	H57.32.65.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phong Xuân, Phong Điền
	
	
	
	001.65.32.H57

	IV
	H57.33
	UBND huyện Phú Lộc
	
	
	
	000.00.33.H57

	1
	H57.33.50
	UBND thị trấn Lăng Cô
	TT Lăng Cô, Phú Lộc
	langco.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	3874422
	langco.thuathienhue.gov.vn
	000.50.33.H57

	
	H57.33.50.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	TT Lăng Cô, Phú Lộc
	
	
	
	001.50.33.H57

	2
	H57.33.51
	UBND xã Lộc An
	Lộc An, Phú Lộc
	locan.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	locan.thuathienhue.gov.vn
	000.51.33.H57

	
	H57.33.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc An, Phú Lộc
	
	
	
	001.51.33.H57

	3
	H57.33.52
	UBND xã Lộc Bình
	Lộc Bình, Phú Lộc
	locbinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	locbinh.thuathienhue.gov.vn
	000.52.33.H57

	
	H57.33.52.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Bình, Phú Lộc
	
	
	
	001.52.33.H57

	4
	H57.33.53
	UBND xã Lộc Bổn
	Lộc Bổn, Phú Lộc
	locbon.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	locbon.thuathienhue.gov.vn
	000.53.33.H57

	
	H57.33.53.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Bổn, Phú Lộc
	
	
	
	001.53.33.H57

	5
	H57.33.54
	UBND xã Lộc Điền
	Lộc Điền, Phú Lộc
	locdien.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	locdien.thuathienhue.gov.vn
	000.54.33.H57

	
	H57.33.54.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Điền, Phú Lộc
	
	
	
	001.54.33.H57

	6
	H57.33.55
	UBND xã Lộc Hòa
	Lộc Hòa, Phú Lộc
	lochoa.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	lochoa.thuathienhue.gov.vn
	000.55.33.H57

	
	H57.33.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Hòa, Phú Lộc
	
	
	
	001.55.33.H57

	7
	H57.33.56
	UBND xã Lộc Sơn
	Lộc Sơn, Phú Lộc
	locson.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	locson.thuathienhue.gov.vn
	000.56.33.H57

	
	H57.33.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Sơn, Phú Lộc
	
	
	
	001.56.33.H57

	8
	H57.33.57
	UBND xã Lộc Thủy
	Lộc Thủy, Phú Lộc
	locthuy.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	locthuy.thuathienhue.gov.vn
	000.57.33.H57

	
	H57.33.57.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Thủy, Phú Lộc
	
	
	
	001.57.33.H57

	9
	H57.33.58
	UBND xã Lộc Tiến
	Lộc Tiến, Phú Lộc
	loctien.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	loctien.thuathienhue.gov.vn
	000.58.33.H57

	
	H57.33.58.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Tiến, Phú Lộc
	
	
	
	001.58.33.H57

	10
	H57.33.59
	UBND xã Lộc Trì
	Lộc Trì, Phú Lộc
	loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	loctri.thuathienhue.gov.vn
	000.59.33.H57

	
	H57.33.59.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Trì, Phú Lộc
	
	
	
	001.59.33.H57

	11
	H57.33.60
	UBND xã Lộc Vĩnh
	Lộc Vĩnh, Phú Lộc
	locvinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	locvinh.thuathienhue.gov.vn
	000.60.33.H57

	
	H57.33.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Lộc Vĩnh, Phú Lộc
	
	
	
	001.60.33.H57

	12
	H57.33.61
	UBND thị trấn Phú Lộc
	TT Phú Lộc, Phú Lộc
	phuloc.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	ttphuloc.thuathienhue.gov.vn
	000.61.33.H57

	
	H57.33.61.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	TT Phú Lộc, Phú Lộc
	
	
	
	001.61.33.H57

	13
	H57.33.64
	UBND xã Vinh Hiền
	Vinh Hiền, Phú Lộc
	vinhhien.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhhien.thuathienhue.gov.vn
	000.64.33.H57

	
	H57.33.64.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vinh Hiền, Phú Lộc
	
	
	
	001.64.33.H57

	14
	H57.33.65
	UBND xã Vinh Hưng
	Vinh Hưng, Phú Lộc
	vinhhung.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhhung.thuathienhue.gov.vn
	000.65.33.H57

	
	H57.33.65.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vinh Hưng, Phú Lộc
	
	
	
	001.65.33.H57

	15
	H57.33.66
	UBND xã Vinh Mỹ
	Vinh Mỹ, Phú Lộc
	vinhmy.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhmy.thuathienhue.gov.vn
	000.66.33.H57

	
	H57.33.66.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vinh Mỹ, Phú Lộc
	
	
	
	001.66.33.H57

	16
	H57.33.67
	UBND xã Xuân Lộc
	Xuân Lộc, Phú Lộc
	xuanloc.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	xuanloc.thuathienhue.gov.vn
	000.67.33.H57

	
	H57.33.67.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Xuân Lộc, Phú Lộc
	
	
	
	001.67.33.H57

	17
	H57.33.68
	UBND xã Giang Hải
	Giang Hải, Phú Lộc
	gianghai.phuloc@thuathienhue.gov.vn
	
	gianghai.thuathienhue.gov.vn
	000.68.33.H57

	
	H57.33.68.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Giang Hải, Phú Lộc
	
	
	
	001.68.33.H57

	V
	H57.34
	UBND huyện Phú Vang
	
	
	
	000.00.34.H57

	1
	H57.34.50
	UBND xã Phú An
	Phú An, Phú Vang
	phuan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phuan.thuathienhue.gov.vn
	000.50.34.H57

	
	H57.34.50.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú An, Phú Vang
	
	
	
	001.50.34.H57

	2
	H57.34.51
	UBND xã Phú Diên
	Phú Diên, Phú Vang
	phudien.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phudien.thuathienhue.gov.vn
	000.51.34.H57

	
	H57.34.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Diên, Phú Vang
	
	
	
	001.51.34.H57

	3
	H57.34.53
	UBND thị trấn Phú Đa
	Phú Đa, Phú Vang
	phuda.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phuan.thuathienhue.gov.vn
	000.53.34.H57

	
	H57.34.53.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Đa, Phú Vang
	
	
	
	001.53.34.H57

	4
	H57.34.54
	UBND xã Phú Hải
	Phú Hải, Phú Vang
	phuhai.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phuhai.thuathienhue.gov.vn
	000.54.34.H57

	
	H57.34.54.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Hải, Phú Vang
	
	
	
	001.54.34.H57

	5
	H57.34.55
	UBND xã Phú Hồ
	Phú Hồ, Phú Vang
	phuho.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phuho.thuathienhue.gov.vn
	000.55.34.H57

	
	H57.34.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Hồ, Phú Vang
	
	
	
	001.55.34.H57

	6
	H57.34.56
	UBND xã Phú Lương
	Phú Lương, Phú Vang
	phuluong.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phuluong.thuathienhue.gov.vn
	000.56.34.H57

	
	H57.34.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Lương, Phú Vang
	
	
	
	001.56.34.H57

	7
	H57.34.58
	UBND xã Phú Mỹ
	Phú Mỹ, Phú Vang
	phumy.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phumy.thuathienhue.gov.vn
	000.58.34.H57

	
	H57.34.58.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Mỹ, Phú Vang
	
	
	
	001.58.34.H57

	8
	H57.34.60
	UBND xã Phú Thuận
	Phú Thuận, Phú Vang
	phuthuan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phuthuan.thuathienhue.gov.vn
	000.60.34.H57

	
	H57.34.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Thuận, Phú Vang
	
	
	
	001.60.34.H57

	9
	H57.34.62
	UBND xã Phú Xuân
	Phú Xuân, Phú Vang
	phuxuan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phuxuan.thuathienhue.gov.vn
	000.62.34.H57

	
	H57.34.62.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Xuân, Phú Vang
	
	
	
	001.62.34.H57

	10
	H57.34.64
	UBND xã Vinh An
	Vinh An, Phú Vang
	vinhan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhan.thuathienhue.gov.vn
	000.64.34.H57

	
	H57.34.64.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vinh An, Phú Vang
	
	
	
	001.64.34.H57

	11
	H57.34.65
	UBND xã Vinh Hà
	Vinh Hà, Phú Vang
	vinhha.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhha.thuathienhue.gov.vn
	000.65.34.H57

	
	H57.34.65.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vinh Hà, Phú Vang
	
	
	
	001.65.34.H57

	12
	H57.34.68
	UBND xã Vinh Thanh
	Vinh Thanh, Phú Vang
	vinhthanh.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhthanh.thuathienhue.gov.vn
	000.68.34.H57

	
	H57.34.68.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vinh Thanh, Phú Vang
	
	
	
	001.68.34.H57

	13
	H57.34.69
	UBND xã Vinh Xuân
	Vinh Xuân, Phú Vang
	vinhxuan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhxuan.thuathienhue.gov.vn
	000.69.34.H57

	
	H57.34.69.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vinh Xuân, Phú Vang
	
	
	
	001.69.34.H57

	14
	H57.34.70
	UBND xã Phú Gia
	Phú Gia, Phú Vang
	phugia.phuvang@thuathienhue.gov.vn
	
	phugia. thuathienhue.gov.vn
	000.70.34.H57

	
	H57.34.70.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Gia, Phú Vang
	
	
	
	001.70.34.H57

	VI
	H57.35
	UBND huyện Quảng Điền
	
	
	
	000.00.35.H57

	1
	H57.35.50
	UBND xã Quảng An
	Quảng An, Quảng Điền
	quangan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangan.thuathienhue.gov.vn
	000.50.35.H57

	
	H57.35.50.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng An, Quảng Điền
	
	
	
	001.50.35.H57

	2
	H57.35.51
	UBND xã Quảng Công
	Quảng Công, Quảng Điền
	quangcong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangcong.thuathienhue.gov.vn
	000.51.35.H57

	
	H57.35.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Công, Quảng Điền
	
	
	
	001.51.35.H57

	3
	H57.35.52
	UBND xã Quảng Lợi
	Quảng Lợi, Quảng Điền
	quangloi.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangloi.thuathienhue.gov.vn
	000.52.35.H57

	
	H57.35.52.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Lợi, Quảng Điền
	
	
	
	001.52.35.H57

	4
	H57.35.53
	UBND xã Quảng Ngạn
	Quảng Ngạn, Quảng Điền
	quangngan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangngan.thuathienhue.gov.vn
	000.53.35.H57

	
	H57.35.53.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Ngạn, Quảng Điền
	
	
	
	001.53.35.H57

	5
	H57.35.54
	UBND xã Quảng Phú
	Quảng Phú, Quảng Điền
	quangphu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangphu.thuathienhue.gov.vn
	000.54.35.H57

	
	H57.35.54.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Phú, Quảng Điền
	
	
	
	001.54.35.H57

	6
	H57.35.55
	UBND xã Quảng Phước
	Quảng Phước, Quảng Điền
	quangphuoc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangphuoc.thuathienhue.gov.vn
	000.55.35.H57

	
	H57.35.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Phước, Quảng Điền
	
	
	
	001.55.35.H57

	7
	H57.35.56
	UBND xã Quảng Thái
	Quảng Thái, Quảng Điền
	quangthai.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangthai.thuathienhue.gov.vn
	000.56.35.H57

	
	H57.35.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Thái, Quảng Điền
	
	
	
	001.56.35.H57

	8
	H57.35.57
	UBND xã Quảng Thành
	Quảng Thành, Quảng Điền
	quangthanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangthanh.thuathienhue.gov.vn
	000.57.35.H57

	
	H57.35.57.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Thành, Quảng Điền
	
	
	
	001.57.35.H57

	9
	H57.35.58
	UBND xã Quảng Thọ
	Quảng Thọ, Quảng Điền
	quangtho.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangtho.thuathienhue.gov.vn
	000.58.35.H57

	
	H57.35.58.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Thọ, Quảng Điền
	
	
	
	001.58.35.H57

	10
	H57.35.59
	UBND xã Quảng Vinh
	Quảng Vinh, Quảng Điền
	quangvinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	quangvinh.thuathienhue.gov.vn
	000.59.35.H57

	
	H57.35.59.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Quảng Vinh, Quảng Điền
	
	
	
	001.59.35.H57

	11
	H57.35.60
	UBND thị trấn Sịa
	TT Sịa, Quảng Điền
	sia.quangdien@thuathienhue.gov.vn
	
	sia.thuathienhue.gov.vn
	000.60.35.H57

	
	H57.35.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	TT Sịa, Quảng Điền
	
	
	
	001.60.35.H57

	VII
	H57.36
	UBND thành phố Huế
	
	
	
	000.00.36.H57

	1
	H57.36.50
	UBND phường An Cựu
	An Cựu, TP Huế
	ancuu@thuathienhue.gov.vn
	
	ancuu.thuathienhue.gov.vn
	000.50.36.H57

	
	H57.36.50.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	An Cựu, TP Huế
	
	
	
	001.50.36.H57

	2
	H57.36.51
	UBND phường An Đông
	An Đông, TP Huế
	andong@thuathienhue.gov.vn
	
	andong.thuathienhue.gov.vn
	000.51.36.H57

	
	H57.36.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	An Đông, TP Huế
	
	
	
	001.51.36.H57

	3
	H57.36.52
	UBND phường An Hòa
	An Hòa, TP Huế
	anhoa@thuathienhue.gov.vn
	
	anhoa.thuathienhue.gov.vn
	000.52.36.H57

	
	H57.36.52.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	An Hòa, TP Huế
	
	
	
	001.52.36.H57

	4
	H57.36.53
	UBND phường An Tây
	An Tây, TP Huế
	antay@thuathienhue.gov.vn
	
	antay.thuathienhue.gov.vn
	000.53.36.H57

	
	H57.36.53.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	An Tây, TP Huế
	
	
	
	001.53.36.H57

	5
	H57.36.54
	UBND phường Phường Đúc
	Phường Đúc, TP Huế
	phuongduc.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phuongduc.thuathienhue.gov.vn
	000.54.36.H57

	
	H57.36.54.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phường Đúc, TP Huế
	
	
	
	001.54.36.H57

	6
	H57.36.55
	UBND phường Hương Long
	Hương Long, TP Huế
	huonglong.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	huonglong.thuathienhue.gov.vn
	000.55.36.H57

	
	H57.36.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Long, TP Huế
	
	
	
	001.55.36.H57

	7
	H57.36.56
	UBND phường Hương Sơ
	Hương Sơ, TP Huế
	huongso.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	huongso.thuathienhue.gov.vn
	000.56.36.H57

	
	H57.36.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Sơ, TP Huế
	
	
	
	001.56.36.H57

	8
	H57.36.57
	UBND phường Kim Long
	Kim Long, TP Huế
	kimlong.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	kimlong.thuathienhue.gov.vn
	000.57.36.H57

	
	H57.36.57.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Kim Long, TP Huế
	
	
	
	001.57.36.H57

	9
	H57.36.60
	UBND phường Phú Hậu
	Phú Hậu, TP Huế
	phuhau.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phuhau.thuathienhue.gov.vn
	000.60.36.H57

	
	H57.36.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Hậu, TP Huế
	
	
	
	001.60.36.H57

	10
	H57.36.63
	UBND phường Phú Hội
	Phú Hội, TP Huế
	phuhoi.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phuhoi.thuathienhue.gov.vn
	000.63.36.H57

	
	H57.36.63.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Hội, TP Huế
	
	
	
	001.63.36.H57

	11
	H57.36.64
	UBND phường Phú Nhuận
	Phú Nhuận, TP Huế
	phunhuan.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phunhuan.thuathienhue.gov.vn
	000.64.36.H57

	
	H57.36.64.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Nhuận, TP Huế
	
	
	
	001.64.36.H57

	12
	H57.36.66
	UBND phường Phước Vĩnh
	Phước Vĩnh, TP Huế
	phuocvinh.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phuocvinh.thuathienhue.gov.vn
	000.66.36.H57

	
	H57.36.66.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phước Vĩnh, TP Huế
	
	
	
	001.66.36.H57

	13
	H57.36.67
	UBND phường Tây Lộc
	Tây Lộc, TP Huế
	tayloc.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	tayloc.thuathienhue.gov.vn
	000.67.36.H57

	
	H57.36.67.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Tây Lộc, TP Huế
	
	
	
	001.67.36.H57

	14
	H57.36.68
	UBND phường Thuận Hòa
	Thuận Hòa, TP Huế
	thuanhoa.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	thuanhoa.thuathienhue.gov.vn
	000.68.36.H57

	
	H57.36.68.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thuận Hòa, TP Huế
	
	
	
	001.68.36.H57

	15
	H57.36.69
	UBND phường Thuận Lộc
	Thuận Lộc, TP Huế
	thuanloc.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	thuanloc.thuathienhue.gov.vn
	000.69.36.H57

	
	H57.36.69.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thuận Lộc, TP Huế
	
	
	
	001.69.36.H57

	16
	H57.36.71
	UBND phường Thủy Biều
	Thủy Biều, TP Huế
	thuybieu.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	thuybieu.thuathienhue.gov.vn
	000.71.36.H57

	
	H57.36.71.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Biều, TP Huế
	
	
	
	001.71.36.H57

	17
	H57.36.72
	UBND phường Thủy Xuân
	Thủy Xuân, TP Huế
	thuyxuan.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	thuyxuan.thuathienhue.gov.vn
	000.72.36.H57

	
	H57.36.72.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Xuân, TP Huế
	
	
	
	001.72.36.H57

	18
	H57.36.73
	UBND phường Trường An
	Trường An, TP Huế
	truongan.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	truongan.thuathienhue.gov.vn
	000.73.36.H57

	
	H57.36.73.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Trường An, TP Huế
	
	
	
	001.73.36.H57

	19
	H57.36.74
	UBND phường Vĩnh Ninh
	Vĩnh Ninh, TP Huế
	vinhninh.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	vinhninh.thuathienhue.gov.vn
	000.74.36.H57

	
	H57.36.74.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vĩnh Ninh, TP Huế
	
	
	
	001.74.36.H57

	20
	H57.36.75
	UBND phường Vỹ Dạ
	Vỹ Dạ, TP Huế
	vyda.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	vyda.thuathienhue.gov.vn
	000.75.36.H57

	
	H57.36.75.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Vỹ Dạ, TP Huế
	
	
	
	001.75.36.H57

	21
	H57.36.76
	UBND phường Xuân Phú
	Xuân Phú, TP Huế
	xuanphu.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	xuanphu.thuathienhue.gov.vn
	000.76.36.H57

	
	H57.36.76.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Xuân Phú, TP Huế
	
	
	
	001.76.36.H57

	22
	H57.36.77
	UBND phường Gia Hội 


	Gia Hội, TP Huế
	giahoi.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	giahoi.thuathienhue.gov.vn
	000.77.36.H57

	
	H57.36.77.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Gia Hội, TP Huế
	
	
	
	001.77.36.H57

	23
	H57.36.78
	UBND phường Đông Ba 
	Đông Ba, TP Huế
	dongba. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	dongba.thuathienhue.gov.vn
	000.78.36.H57

	
	H57.36.78.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Đông Ba, TP Huế
	
	
	
	001.78.36.H57

	24
	H57.36.79
	UBND phường Hương Vinh
	Hương Vinh, TP Huế
	huongvinh. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	huongvinh.thuathienhue.gov.vn
	000.79.36.H57

	
	H57.36.79.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Vinh, TP Huế
	
	
	
	001.79.36.H57

	25
	H57.36.80
	UBND phường Thủy Vân
	Thủy Vân , TP Huế
	thuyvan. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	thuyvan.thuathienhue.gov.vn
	000.80.36.H57

	
	H57.36.80.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Vân , TP Huế
	
	
	
	001.80.36.H57

	26
	H57.36.81
	UBND phường Phú Thượng
	Phú Thượng, TP Huế
	phuthuong. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phuthuong.thuathienhue.gov.vn
	000.81.36.H57

	
	H57.36.81.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Thượng, TP Huế
	
	
	
	001.81.36.H57

	27
	H57.36.82
	UBND phường Thuận An
	Thuận An, TP Huế
	thuanan. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	thuanan.thuathienhue.gov.vn
	000.82.36.H57

	
	H57.36.82.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thuận An, TP Huế
	
	
	
	001.82.36.H57

	28
	H57.36.83
	UBND xã Thủy Bằng
	Thủy Bằng, TP Huế
	thuybang. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	thuybang.thuathienhue.gov.vn
	000.83.36.H57

	
	H57.36.83.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Bằng, TP Huế
	
	
	
	001.83.36.H57

	29
	H57.36.84
	UBND phường Hương Hồ
	Hương Hồ, TP Huế
	huongho. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	huongho.thuathienhue.gov.vn
	000.84.36.H57

	
	H57.36.84.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Hồ, TP Huế
	
	
	
	001.84.36.H57

	30
	H57.36.85
	UBND phường Hương An
	Hương An, TP Huế
	huongan. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	huongan.thuathienhue.gov.vn
	000.85.36.H57

	
	H57.36.85.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương An, TP Huế
	
	
	
	001.85.36.H57

	31
	H57.36.86
	UBND xã Hương Thọ
	Hương Thọ, TP Huế
	huongtho. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	huongtho.thuathienhue.gov.vn
	000.86.36.H57

	
	H57.36.86.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Thọ, TP Huế
	
	
	
	001.86.36.H57

	32
	H57.36.87
	UBND xã Hương Phong
	Hương Phong, TP Huế
	huongphong. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	huongphong.hue.thuathienhue.gov.vn
	000.87.36.H57

	
	H57.36.87.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Phong, TP Huế
	
	
	
	001.87.36.H57

	33
	H57.36.88
	UBND xã Hải Dương
	Hải Dương, TP Huế
	haiduong. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	haiduong.thuathienhue.gov.vn
	000.88.36.H57

	
	H57.36.88.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hải Dương, TP Huế
	
	
	
	001.88.36.H57

	34
	H57.36.89
	UBND xã Phú Dương
	Phú Dương, TP Huế
	phuduong. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phuduong.thuathienhue.gov.vn
	000.89.36.H57

	
	H57.36.89.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Dương, TP Huế
	
	
	
	001.89.36.H57

	35
	H57.36.90
	UBND xã Phú Mậu
	Phú Mậu, TP Huế
	phumau. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phumau.thuathienhue.gov.vn
	000.90.36.H57

	
	H57.36.90.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Mậu, TP Huế
	
	
	
	001.90.36.H57

	36
	H57.36.91
	UBND xã Phú Thanh
	Phú Thanh, TP Huế
	phuthanh. tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	phuthanh.thuathienhue.gov.vn
	000.91.36.H57

	
	H57.36.91.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Thanh, TP Huế
	
	
	
	001.91.36.H57

	VIII
	H57.37
	UBND thị xã Hương Thủy
	
	
	
	000.00.37.H57

	1
	H57.37.50
	UBND xã Dương Hòa
	Dương Hòa, Hương Thủy
	duonghoa.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	duonghoa.thuathienhue.gov.vn
	000.50.37.H57

	
	H57.37.50.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Dương Hòa, Hương Thủy
	
	
	
	001.50.37.H57

	2
	H57.37.51
	UBND phường Phú Bài
	Phú Bài, Hương Thủy
	phubai.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	phubai.thuathienhue.gov.vn
	000.51.37.H57

	
	H57.37.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Bài, Hương Thủy
	
	
	
	001.51.37.H57

	3
	H57.37.52
	UBND xã Phú Sơn
	Phú Sơn, Hương Thủy
	phuson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	phuson.thuathienhue.gov.vn
	000.52.37.H57

	
	H57.37.52.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Phú Sơn, Hương Thủy
	
	
	
	001.52.37.H57

	4
	H57.37.54
	UBND phường Thủy Châu
	Thủy Châu, Hương Thủy
	thuychau.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	thuychau.thuathienhue.gov.vn
	000.54.37.H57

	
	H57.37.54.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Châu, Hương Thủy
	
	
	
	001.54.37.H57

	5
	H57.37.55
	UBND phường Thủy Dương
	Thủy Dương, Hương Thủy
	thuyduong.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	thuyduong.thuathienhue.gov.vn
	000.55.37.H57

	
	H57.37.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Dương, Hương Thủy
	
	
	
	001.55.37.H57

	6
	H57.37.56
	UBND phường Thủy Lương
	Thủy Lương, Hương Thủy
	thuyluong.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	thuyluong.thuathienhue.gov.vn
	000.56.37.H57

	
	H57.37.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Lương, Hương Thủy
	
	
	
	001.56.37.H57

	7
	H57.37.57
	UBND xã Thủy Phù
	Thủy Phù, Hương Thủy
	thuyphu.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	thuyphu.thuathienhue.gov.vn
	000.57.37.H57

	
	H57.37.57.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Phù, Hương Thủy
	
	
	
	001.57.37.H57

	8
	H57.37.58
	UBND phường Thủy Phương
	Thủy Phương, Hương Thủy
	thuyphuong.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	thuyphuong.thuathienhue.gov.vn
	000.58.37.H57

	
	H57.37.58.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Phương, Hương Thủy
	
	
	
	001.58.37.H57

	9
	H57.37.59
	UBND xã Thủy Tân
	Thủy Tân, Hương Thủy
	thuytan.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	thuytan.thuathienhue.gov.vn
	000.59.37.H57

	
	H57.37.59.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Tân, Hương Thủy
	
	
	
	001.59.37.H57

	10
	H57.37.60
	UBND xã Thủy Thanh
	Thủy Thanh, Hương Thủy
	thuythanh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	thuythanh.thuathienhue.gov.vn
	000.60.37.H57

	
	H57.37.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Thủy Thanh, Hương Thủy
	
	
	
	001.60.37.H57

	IX
	H57.38
	UBND thị xã Hương Trà
	
	
	
	000.00.38.H57

	1
	H57.38.51
	UBND xã Bình Thành
	Bình Thành, Hương Trà
	binhthanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	binhthanh.thuathienhue.gov.vn
	000.51.38.H57

	
	H57.38.51.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Bình Thành, Hương Trà
	
	
	
	001.51.38.H57

	2
	H57.38.55
	UBND xã Hương Bình
	Hương Bình, Hương Trà
	huongbinh.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	huongbinh.thuathienhue.gov.vn
	000.55.38.H57

	
	H57.38.55.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Bình, Hương Trà
	
	
	
	001.55.38.H57

	3
	H57.38.56
	UBND phường Hương Chữ
	Hương Chữ, Hương Trà
	huongchu.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	huongchu.thuathienhue.gov.vn
	000.56.38.H57

	
	H57.38.56.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Chữ, Hương Trà
	
	
	
	001.56.38.H57

	4
	H57.38.60
	UBND xã Hương Toàn
	Hương Toàn, Hương Trà
	huongtoan.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	huongtoan.thuathienhue.gov.vn
	000.60.38.H57

	
	H57.38.60.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Toàn, Hương Trà
	
	
	
	001.60.38.H57

	5
	H57.38.61
	UBND phường Hương Vân
	Hương Vân, Hương Trà
	huongvan02.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	huongvan02.thuathienhue.gov.vn
	000.61.38.H17

	
	H57.38.61.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Vân, Hương Trà
	
	
	
	001.61.38.H17

	6
	H57.38.62
	UBND Phường Hương Văn
	Hương Văn, Hương Trà
	huongvan01.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	huongvan01.thuathienhue.gov.vn
	000.62.38.H57

	
	H57.38.62.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Văn, Hương Trà
	
	
	
	001.62.38.H57

	7
	H57.38.64
	UBND phường Hương Xuân
	Hương Xuân, Hương Trà
	huongxuan.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	huongxuan.thuathienhue.gov.vn
	000.64.38.H57

	
	H57.38.64.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Hương Xuân, Hương Trà
	
	
	
	001.64.38.H57

	8
	H57.38.65
	UBND phường Tứ Hạ
	Tứ Hạ, Hương Trà
	tuha.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	tuha.thuathienhue.gov.vn
	000.65.38.H57

	
	H57.38.65.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Tứ Hạ, Hương Trà
	
	
	
	001.65.38.H57

	9
	H57.38.66
	UBND xã Bình Tiến
	Bình Tiến, Hương Trà
	binhtien.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	binhtien.thuathienhue.gov.vn
	000.66.38.H57

	
	H57.38.66.1
	Bộ Phận TN và TKQ
	Bình Tiến, Hương Trà
	
	
	
	001.66.38.H57


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
